
Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kỹ năng thương lượng (BADM2315T)

1 1000600005 Phạm Thị Thúy An  8.0  9.0  6.0   7.4
2 1000600528 Huỳnh Văn Anh  8.0  8.0  6.0   7.0
3 1000600012 Liêu Hoàng Anh

4 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh  8.0  9.0  8.0   8.4
5 1000600023 Lê Huỳnh ánh  6.0  9.0  5.0   6.5
6 1000600025 Bành Trương Hoài Bảo  0.0  0.0  0.0   0.0
7 1000600026 Trần Trí Bảo  8.0  6.0  3.0   4.9
8 1000600032 Võ Thị Hồng Cẩm  6.0  9.0  6.0   7.0
9 1000600035 Trương Thị Kim Chi

10 1000600036 Bảo Chung  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000600037 Nguyễn Trọng Chương

12 1000600040 Nguyễn Thành Công 10.0 10.0  6.0   8.0
13 1000600038 Báo Xuân Cơ 10.0  8.0  8.0   8.4
14 1000600043 Vũ Văn Cương 10.0  8.0  4.0   6.4
15 1000600044 Nguyễn Mai Chí Cường

16 1000600046 Võ Vinh Danh  8.0  7.0  6.0   6.7
17 1000600047 Nguyễn Ngọc Diễm  6.0  8.0  6.0   6.7
18 1000600050 Nguyễn Thị Mỹ Dung 10.0  7.0  4.0   6.0
19 1000600055 Nguyễn Vũ Dũng

20 1000600065 Nguyễn Thị Kim Duyên  6.0  7.0  8.0   7.4
21 1000600066 Phan Thùy Thanh Duyên 10.0  8.0  5.0   6.9
22 1000600058 Phùng Phú Dương 10.0  8.0  6.0   7.4
23 1000600059 Vũ Đại Dương  8.0 10.0  9.0   9.2
24 1000600070 Trần Hải Đăng  8.0  8.0  8.0   8.0
25 1000600083 Lê Trúc Gọn 10.0  9.0  8.0   8.7
26 1000600086 Phan Hoàng Bích Hà  6.0  9.0  5.0   6.5
27 1000600087 Phan Minh Hà  8.0  9.0  9.0   8.9
28 1000600105 Lương Chí Hào  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600546 Huỳnh Thị Thúy Hằng  8.0  8.0  2.0   5.0
30 1000600095 Lê Thị Thanh Hằng 10.0  7.0  3.0   5.5
31 1000600098 Phùng Thị Cẩm Hằng  6.0  7.0  8.0   7.4
32 1000600117 Phạm Thu Hiền  4.0  7.0  0.0   3.0
33 1000600119 Phạm Quang Hiệp  6.0  8.0  5.0   6.2
34 1000600121 Huỳnh Trung Hiếu  4.0  8.0  4.0   5.4
35 1000600122 Lê Khắc Hiếu 10.0  7.0  6.0   7.0
36 1000600128 Đặng Việt Hoàng

37 1000600129 Hoàng Minh Hoàng  8.0  9.0  6.0   7.4
38 1000600131 Nguyễn Quốc Hoàng 10.0  5.0  6.0   6.4
39 1000600136 Nguyễn Thị Bích Hồng  4.0  7.0  4.0   5.0
40 1000600148 Võ Tuấn Hùng  6.0  9.0  6.0   7.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kỹ năng thương lượng (BADM2315T)

41 1000600160 Ngô Quốc Khanh 10.0  9.0  6.0   7.7
42 1000600168 Hoàng Trí Kiên  8.0 10.0  8.0   8.7
43 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10.0  9.0  8.0   8.7
44 1000600173 Đặng Hoàng Lâm  8.0  8.0  5.0   6.5
45 1000600178 Nguyễn Đức Việt Lân

46 1000600529 Huỳnh Ngọc Liên 10.0  8.0  7.0   7.9
47 1000600184 Lạc Huệ Liên  8.0  9.0  6.0   7.4
48 1000600186 Đào Thị Thùy Linh 10.0  8.0  5.0   6.9
49 1000600187 Hoàng Văn Linh 10.0  8.0  6.0   7.4
50 1000600189 Lê Thị Mỹ Linh  8.0 10.0  7.0   8.2
51 1000600196 Nguyễn Thị Kim Loan  6.0  7.0  5.0   5.9
52 1000600197 Nguyễn Thị Thu Loan

53 1000600199 Hoàng Ngọc Lộc  2.0  7.0  6.0   5.7
54 1000600208 Lý Kiến Luân 10.0  7.0  6.0   7.0
55 1000600216 Trịnh Doanh Mai  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1000600217 Trịnh Hoàng Mai 10.0  8.0  6.0   7.4
57 1000600220 Lê Bá Minh  6.0  8.0  6.0   6.7
58 1000600222 Kha Kiều My  8.0  9.0  6.0   7.4
59 1000600224 Lê Hà Nam

60 1000600226 Lê Thành Nam  8.0  9.0  5.0   6.9
61 1000600530 Nguyễn Hoàng Hoài Nam  6.0  6.0  5.0   5.5
62 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  8.0  9.0  4.0   6.4
63 1000600233 Nguyễn Thanh Thúy Nga

64 1000600234 Nguyễn Thị Hồng Nga  8.0  7.0  6.0   6.7
65 1000600240 Nguyễn Thị Kim Ngân

66 1000600241 Phan Bạch Kim Ngân  8.0  9.0  4.0   6.4
67 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp  8.0  9.0  7.0   7.9
68 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc 10.0  8.0  5.0   6.9
69 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10.0  9.0  8.0   8.7
70 1000600262 Huỳnh Trọng Nguyễn

71 1000600263 Lê Minh Nguyệt  6.0  9.0  4.0   6.0
72 1000600269 Đỗ Hồ Minh Nhật 10.0  9.0  6.0   7.7
73 1000600272 Nguyễn Xuân Thảo Nhi

74 1000600274 Hồ Thị Nhiên

75 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung 10.0 10.0  7.0   8.5
76 1000600279 Nguyễn Thị Hồng Nhung

77 1000600275 Nguyễn Đắc Quỳnh Như 10.0  8.0  3.0   5.9
78 1000600284 Võ Minh Nhựt 10.0 10.0  4.0   7.0
79 1000600285 Nguyễn Thị Nương

80 1000600286 Đàm Trí Oai  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000600290 Châu Hồng Phát 10.0 10.0  0.0   5.0
82 1000600293 Nguyễn Hoài Phong  2.0  8.0  3.0   4.5
83 1000600301 Trần Thanh Phú 10.0  9.0  7.0   8.2
84 1000600303 Nguyễn Lâm Phúc  6.0  8.0  7.0   7.2

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kỹ năng thương lượng (BADM2315T)

85 1000600304 Nguyễn Ngọc Phúc

86 1000600306 Trương Ngọc Phúc  2.0  8.0  5.0   5.5
87 1000600307 Lâm Tiểu Phụng  6.0  8.0  5.0   6.2
88 1000600310 Huỳnh Hồng Phương 10.0  8.0  8.0   8.4
89 1000600311 Lê Duy Phương

90 1000600312 Lê Thảo Phương 10.0  6.0  5.0   6.2
91 1000600313 Lê Thị Bé Phương 10.0  9.0  6.0   7.7
92 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương 10.0 10.0  8.0   9.0
93 1000600389 Thái Nguyễn Mai Phương  8.0  9.0  0.0   4.4
94 1000600322 Lê Tấn Quan  8.0  8.0  5.0   6.5
95 1000600327 Phạm Ngọc Quang 10.0  8.0  4.0   6.4
96 1000600329 Diệp Phú Quốc  8.0  7.0  6.0   6.7
97 1000600338 Trần Nguyễn Thanh Riêm  8.0  7.0  5.0   6.2
98 1000600341 Thái Ngọc Sang  6.0  7.0  6.0   6.4
99 1000600345 Lê Long Sơn  4.0  7.0  7.0   6.5

100 1000600347 Lâm Hòa Sủng  8.0  8.0  5.0   6.5
101 1000600351 Nguyễn Anh Tài  6.0  8.0  4.0   5.7
102 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm 10.0  8.0  4.0   6.4
103 1000600355 Huỳnh Thị Thanh Tâm

104 1000600619 Nguyễn Hoàng Tâm  2.0  6.0  0.0   2.4
105 1000600361 Nguyễn Hồng Thái  8.0  9.0  5.0   6.9
106 1000600362 Trần Trọng Thái  2.0  7.0  4.0   4.7
107 1000600543 Đoàn Xuân Thành

108 1000600375 Trần Công Thành

109 1000600376 Đổng Thị Kim Thảo  4.0  6.0  4.0   4.7
110 1000600380 Lê Thị Hồng Thảo  8.0  9.0  4.0   6.4
111 1000600384 Nguyễn Thanh

Phương
Thảo

112 1000600385 Nguyễn Thị Phương Thảo  6.0  9.0  7.0   7.5
113 1000600387 Nguyễn Trần Phương Thảo

114 1000600364 Nguyễn Việt Thắng  4.0  6.0  4.0   4.7
115 1000600368 Trần Văn Thắng

116 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi 10.0  8.0  5.0   6.9
117 1000600397 Lý Cẩm Thiêm  2.0  7.0  5.0   5.2
118 1000600400 Nguyễn Lưu Kiến Thiện

119 1000600402 Phan Thanh Thiện  0.0  0.0  0.0   0.0
120 1000600405 Nguyễn Đình Thịnh 10.0  7.0  5.0   6.5
121 1000600420 Lý Hớn Thuận  4.0  8.0  6.0   6.4
122 1000600425 Lê Thị Thanh Thủy 10.0  7.0  5.0   6.5
123 1000600418 Lê Thị Anh Thư 10.0  9.0  4.0   6.7
124 1000600426 Nguyễn Ngọc Mai Thy 10.0  9.0  7.0   8.2
125 1000600428 Nguyễn Quỳnh Tiên  8.0  8.0  3.0   5.5
126 1000600430 Trương Thị Quỳnh Tiên  8.0  8.0  6.0   7.0
127 1000600431 Võ Ngọc Trường Tiên  6.0  8.0  3.0   5.2

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kỹ năng thương lượng (BADM2315T)

128 1000600433 Phạm Nguyễn Tiến  0.0  0.0  0.0   0.0
129 1000600435 Nguyễn Hữu Tín  6.0  6.0  4.0   5.0
130 1000600436 Võ Thành Tín

131 1000600448 Lê Thị Thu Trang  6.0  9.0  7.0   7.5
132 1000600451 Trần Thanh Trang

133 1000600452 Trần Thị Kiều Trang 10.0  9.0  6.0   7.7
134 1000600442 Lê Ngọc Trâm  6.0  9.0  6.0   7.0
135 1000600545 Châu Ngọc Trân  8.0  9.0  6.0   7.4
136 1000600445 Nguyễn Ngọc Trân

137 1000600447 Phan Ngọc Bảo Trân 10.0  8.0  5.0   6.9
138 1000600456 Trần Minh Trí  6.0  8.0  3.0   5.2
139 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh 10.0 10.0 10.0  10.0
140 1000600464 Nguyễn Tô Thanh Trúc  8.0  9.0  7.0   7.9
141 1000600466 Lê Thanh Trung  8.0  8.0  7.0   7.5
142 1000600468 Nguyễn Văn Trung 10.0 10.0  7.0   8.5
143 1000600469 Phan Bảo Trung

144 1000600465 Hồ Trần Trung Trực  4.0  0.0  7.0   4.2
145 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10.0  6.0  8.0   7.7
146 1000600480 Nguyễn Văn Tú  2.0  0.0  0.0   0.4
147 1000600481 Phạm Tuấn Tú  0.0  0.0  0.0   0.0
148 1000600482 Trần Anh Tú  8.0  9.0  6.0   7.4
149 1000600483 Văn Quốc Tụ 10.0  9.0  8.0   8.7
150 1000600485 Huỳnh Hoàng Tuấn  8.0  8.0  6.0   7.0
151 1000600488 Lý Anh Tuấn  6.0  7.0  4.0   5.4
152 1000600489 Nguyễn Thanh Tuấn  8.0  8.0  5.0   6.5
153 1000600491 Phạm Đình Anh Tuấn  8.0  9.0  6.0   7.4
154 1000600493 Võ Minh Tuấn 10.0  8.0  6.0   7.4
155 1000600484 Uông Tứ 10.0 10.0  8.0   9.0
156 1000600495 Mai Vũ Tường  2.0  0.0  0.0   0.4
157 1000600496 Phạm Thanh Tường  8.0  7.0  5.0   6.2
158 1000600503 Nguyễn Văn Vàng

159 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân 10.0  8.0  5.0   6.9
160 1000600502 Trần Thị Thúy Vân 10.0  8.0  6.0   7.4
161 1000600515 Trần Phúc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
162 1000600518 Nguyễn Châu Thanh Vũ  4.0  7.0  6.0   6.0
163 1000600520 Trần Thịnh Vượng 10.0  8.0  4.0   6.4
164 1000600505 Trần Thị Thúy Vy

165 1000600524 Ngụy Ngọc Yến

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1
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.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Hành vi khách hàng (BADM2316T)

1 1000600005 Phạm Thị Thúy An  6.0  8.0  5.0   6.2
2 1000600528 Huỳnh Văn Anh  7.0  7.0  8.0   7.5
3 1000600012 Liêu Hoàng Anh

4 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh  7.0  8.0  8.0   7.9
5 1000600023 Lê Huỳnh ánh  5.0  5.0  7.0   6.0
6 1000600025 Bành Trương Hoài Bảo  0.0  0.0  0.0   0.0
7 1000600026 Trần Trí Bảo  1.0  8.0  3.0   4.4
8 1000600032 Võ Thị Hồng Cẩm  3.0  7.0  8.0   6.9
9 1000600035 Trương Thị Kim Chi

10 1000600036 Bảo Chung  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000600037 Nguyễn Trọng Chương

12 1000600040 Nguyễn Thành Công  6.0  9.0  7.0   7.5
13 1000600038 Báo Xuân Cơ  6.0  9.0  5.0   6.5
14 1000600043 Vũ Văn Cương  5.0  8.0  3.0   5.0
15 1000600044 Nguyễn Mai Chí Cường

16 1000600046 Võ Vinh Danh  6.0  9.0  7.0   7.5
17 1000600047 Nguyễn Ngọc Diễm  6.0  7.0  7.0   6.9
18 1000600050 Nguyễn Thị Mỹ Dung  6.0  8.0  6.0   6.7
19 1000600055 Nguyễn Vũ Dũng

20 1000600065 Nguyễn Thị Kim Duyên  8.0  5.0  7.0   6.5
21 1000600066 Phan Thùy Thanh Duyên  5.0  7.0  8.0   7.2
22 1000600058 Phùng Phú Dương  6.0  7.0  5.0   5.9
23 1000600059 Vũ Đại Dương  8.0  7.0  6.0   6.7
24 1000600070 Trần Hải Đăng  5.0  7.0  6.0   6.2
25 1000600083 Lê Trúc Gọn  4.0  8.0  3.0   4.9
26 1000600086 Phan Hoàng Bích Hà  5.0  7.0  9.0   7.7
27 1000600087 Phan Minh Hà  6.0  8.0  9.0   8.2
28 1000600105 Lương Chí Hào  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600546 Huỳnh Thị Thúy Hằng  1.0  8.0  5.0   5.4
30 1000600095 Lê Thị Thanh Hằng  5.0  8.0  4.0   5.5
31 1000600098 Phùng Thị Cẩm Hằng  5.0  7.0  7.0   6.7
32 1000600117 Phạm Thu Hiền  7.0  7.0  5.0   6.0
33 1000600119 Phạm Quang Hiệp  7.0  7.0  7.0   7.0
34 1000600121 Huỳnh Trung Hiếu  5.0  8.0  6.0   6.5
35 1000600122 Lê Khắc Hiếu  8.0  9.0  6.0   7.4
36 1000600128 Đặng Việt Hoàng

37 1000600129 Hoàng Minh Hoàng  7.0  8.0  8.0   7.9
38 1000600131 Nguyễn Quốc Hoàng  7.0  9.0  5.0   6.7
39 1000600136 Nguyễn Thị Bích Hồng  0.0  7.0  6.0   5.4
40 1000600148 Võ Tuấn Hùng  7.0  7.0  7.0   7.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Hành vi khách hàng (BADM2316T)

41 1000600160 Ngô Quốc Khanh  6.0  8.0  8.0   7.7
42 1000600168 Hoàng Trí Kiên  5.0  7.0  5.0   5.7
43 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan  8.0  7.0  3.0   5.2
44 1000600173 Đặng Hoàng Lâm  6.0  8.0  6.0   6.7
45 1000600178 Nguyễn Đức Việt Lân

46 1000600529 Huỳnh Ngọc Liên  6.0  9.0  9.0   8.5
47 1000600184 Lạc Huệ Liên  6.0  8.0  6.0   6.7
48 1000600186 Đào Thị Thùy Linh  6.0  7.0  6.0   6.4
49 1000600187 Hoàng Văn Linh  8.0  7.0  3.0   5.2
50 1000600189 Lê Thị Mỹ Linh  1.0  8.0  8.0   6.9
51 1000600196 Nguyễn Thị Kim Loan  0.0  8.0  8.0   6.7
52 1000600197 Nguyễn Thị Thu Loan

53 1000600199 Hoàng Ngọc Lộc  6.0  7.0  8.0   7.4
54 1000600208 Lý Kiến Luân  8.0  9.0  8.0   8.4
55 1000600216 Trịnh Doanh Mai  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1000600217 Trịnh Hoàng Mai  6.0  7.0  2.0   4.4
57 1000600220 Lê Bá Minh  5.0  7.0  5.0   5.7
58 1000600222 Kha Kiều My  5.0  7.0  7.0   6.7
59 1000600224 Lê Hà Nam

60 1000600226 Lê Thành Nam  6.0  7.0  7.0   6.9
61 1000600530 Nguyễn Hoàng Hoài Nam  0.0  7.0  0.0   2.4
62 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  6.0  5.0  8.0   6.7
63 1000600233 Nguyễn Thanh Thúy Nga

64 1000600234 Nguyễn Thị Hồng Nga  2.0  7.0  6.0   5.7
65 1000600240 Nguyễn Thị Kim Ngân

66 1000600241 Phan Bạch Kim Ngân  5.0  7.0  5.0   5.7
67 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp  6.0  8.0  0.0   3.7
68 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc  7.0  8.0  6.0   6.9
69 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  8.0  8.0  8.0   8.0
70 1000600262 Huỳnh Trọng Nguyễn

71 1000600263 Lê Minh Nguyệt  5.0  7.0  3.0   4.7
72 1000600269 Đỗ Hồ Minh Nhật  5.0  7.0  5.0   5.7
73 1000600272 Nguyễn Xuân Thảo Nhi

74 1000600274 Hồ Thị Nhiên

75 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung  6.0  8.0  7.0   7.2
76 1000600279 Nguyễn Thị Hồng Nhung

77 1000600275 Nguyễn Đắc Quỳnh Như  6.0  7.0  6.0   6.4
78 1000600284 Võ Minh Nhựt  6.0  8.0  7.0   7.2
79 1000600285 Nguyễn Thị Nương

80 1000600286 Đàm Trí Oai  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000600290 Châu Hồng Phát  6.0  7.0  9.0   7.9
82 1000600293 Nguyễn Hoài Phong  5.0  0.0  6.0   3.9
83 1000600301 Trần Thanh Phú  7.0  9.0  7.0   7.7
84 1000600303 Nguyễn Lâm Phúc  6.0  7.0  7.0   6.9

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Hành vi khách hàng (BADM2316T)

85 1000600304 Nguyễn Ngọc Phúc

86 1000600306 Trương Ngọc Phúc  6.0  7.0  6.0   6.4
87 1000600307 Lâm Tiểu Phụng  6.0  8.0  7.0   7.2
88 1000600310 Huỳnh Hồng Phương  6.0  8.0  6.0   6.7
89 1000600311 Lê Duy Phương

90 1000600312 Lê Thảo Phương  1.0  8.0  8.0   6.9
91 1000600313 Lê Thị Bé Phương  6.0  8.0  9.0   8.2
92 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương  7.0  9.0  6.0   7.2
93 1000600389 Thái Nguyễn Mai Phương  5.0  7.0  6.0   6.2
94 1000600322 Lê Tấn Quan  6.0  9.0  9.0   8.5
95 1000600327 Phạm Ngọc Quang  5.0  7.0  3.0   4.7
96 1000600329 Diệp Phú Quốc  0.0  8.0  8.0   6.7
97 1000600338 Trần Nguyễn Thanh Riêm  1.0  8.0  6.0   5.9
98 1000600341 Thái Ngọc Sang  6.0  5.0  8.0   6.7
99 1000600345 Lê Long Sơn  8.0  7.0  8.0   7.7

100 1000600347 Lâm Hòa Sủng  5.0  7.0  8.0   7.2
101 1000600351 Nguyễn Anh Tài  5.0  8.0  5.0   6.0
102 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm  6.0  7.0  8.0   7.4
103 1000600355 Huỳnh Thị Thanh Tâm

104 1000600619 Nguyễn Hoàng Tâm  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1000600361 Nguyễn Hồng Thái  6.0  7.0  8.0   7.4
106 1000600362 Trần Trọng Thái  6.0  7.0  4.0   5.4
107 1000600543 Đoàn Xuân Thành

108 1000600375 Trần Công Thành

109 1000600376 Đổng Thị Kim Thảo  0.0  8.0  6.0   5.7
110 1000600380 Lê Thị Hồng Thảo  6.0  7.0  7.0   6.9
111 1000600384 Nguyễn Thanh

Phương
Thảo

112 1000600385 Nguyễn Thị Phương Thảo  0.0  5.0  8.0   5.7
113 1000600387 Nguyễn Trần Phương Thảo

114 1000600364 Nguyễn Việt Thắng  0.0  8.0  6.0   5.7
115 1000600368 Trần Văn Thắng

116 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi  7.0  7.0  8.0   7.5
117 1000600397 Lý Cẩm Thiêm  5.0  7.0  7.0   6.7
118 1000600400 Nguyễn Lưu Kiến Thiện

119 1000600402 Phan Thanh Thiện  0.0  0.0  0.0   0.0
120 1000600405 Nguyễn Đình Thịnh  7.0  7.0  5.0   6.0
121 1000600420 Lý Hớn Thuận  5.0  7.0  9.0   7.7
122 1000600425 Lê Thị Thanh Thủy  2.0  8.0  6.0   6.0
123 1000600418 Lê Thị Anh Thư  6.0  5.0  7.0   6.2
124 1000600426 Nguyễn Ngọc Mai Thy  5.0  7.0  8.0   7.2
125 1000600428 Nguyễn Quỳnh Tiên  6.0  8.0  8.0   7.7
126 1000600430 Trương Thị Quỳnh Tiên  6.0  7.0  7.0   6.9
127 1000600431 Võ Ngọc Trường Tiên  6.0  8.0  7.0   7.2

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Điểm T.Kết L2

Môn học: Hành vi khách hàng (BADM2316T)

128 1000600433 Phạm Nguyễn Tiến  0.0  0.0  0.0   0.0
129 1000600435 Nguyễn Hữu Tín  5.0  8.0  7.0   7.0
130 1000600436 Võ Thành Tín

131 1000600448 Lê Thị Thu Trang  6.0  7.0  8.0   7.4
132 1000600451 Trần Thanh Trang

133 1000600452 Trần Thị Kiều Trang  6.0  8.0  6.0   6.7
134 1000600442 Lê Ngọc Trâm  6.0  7.0  6.0   6.4
135 1000600545 Châu Ngọc Trân  1.0  5.0  7.0   5.4
136 1000600445 Nguyễn Ngọc Trân

137 1000600447 Phan Ngọc Bảo Trân  7.0  9.0  6.0   7.2
138 1000600456 Trần Minh Trí  1.0  9.0  6.0   6.2
139 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh  8.0  7.0  8.0   7.7
140 1000600464 Nguyễn Tô Thanh Trúc  6.0  8.0  5.0   6.2
141 1000600466 Lê Thanh Trung  5.0  7.0  6.0   6.2
142 1000600468 Nguyễn Văn Trung  6.0  8.0  8.0   7.7
143 1000600469 Phan Bảo Trung

144 1000600465 Hồ Trần Trung Trực  0.0  7.0  5.0   4.9
145 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú  7.0  9.0  7.0   7.7
146 1000600480 Nguyễn Văn Tú  0.0  0.0  0.0   0.0
147 1000600481 Phạm Tuấn Tú  0.0  0.0  0.0   0.0
148 1000600482 Trần Anh Tú  6.0  8.0  8.0   7.7
149 1000600483 Văn Quốc Tụ  6.0  9.0  8.0   8.0
150 1000600485 Huỳnh Hoàng Tuấn  5.0  9.0  8.0   7.9
151 1000600488 Lý Anh Tuấn  5.0  8.0  5.0   6.0
152 1000600489 Nguyễn Thanh Tuấn  6.0  8.0  7.0   7.2
153 1000600491 Phạm Đình Anh Tuấn  5.0  7.0  7.0   6.7
154 1000600493 Võ Minh Tuấn  7.0  7.0  6.0   6.5
155 1000600484 Uông Tứ  7.0  8.0  9.0   8.4
156 1000600495 Mai Vũ Tường  0.0  7.0  0.0   2.4
157 1000600496 Phạm Thanh Tường  5.0  8.0  5.0   6.0
158 1000600503 Nguyễn Văn Vàng

159 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân  8.0  7.0  8.0   7.7
160 1000600502 Trần Thị Thúy Vân  7.0  9.0  8.0   8.2
161 1000600515 Trần Phúc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
162 1000600518 Nguyễn Châu Thanh Vũ  8.0  7.0  5.0   6.2
163 1000600520 Trần Thịnh Vượng  6.0  9.0  6.0   7.0
164 1000600505 Trần Thị Thúy Vy

165 1000600524 Ngụy Ngọc Yến

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ bán hàng 2 (BADM2319T)

1 1000600005 Phạm Thị Thúy An  8.0  5.0  9.0   7.5
2 1000600528 Huỳnh Văn Anh  8.0  9.0  6.0   7.4
3 1000600012 Liêu Hoàng Anh

4 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh  4.0  9.0  9.0   8.2
5 1000600023 Lê Huỳnh ánh  4.0  9.0  7.0   7.2
6 1000600025 Bành Trương Hoài Bảo  0.0  0.0  0.0   0.0
7 1000600026 Trần Trí Bảo  4.0  6.0  8.0   6.7
8 1000600032 Võ Thị Hồng Cẩm  4.0 10.0  9.0   8.5
9 1000600035 Trương Thị Kim Chi

10 1000600036 Bảo Chung  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000600037 Nguyễn Trọng Chương

12 1000600040 Nguyễn Thành Công  8.0  7.0  5.0   6.2
13 1000600038 Báo Xuân Cơ  8.0  7.0  8.0   7.7
14 1000600043 Vũ Văn Cương  0.0  7.0  8.0   6.4
15 1000600044 Nguyễn Mai Chí Cường

16 1000600046 Võ Vinh Danh  4.0  8.0  8.0   7.4
17 1000600047 Nguyễn Ngọc Diễm  8.0  8.0  9.0   8.5
18 1000600050 Nguyễn Thị Mỹ Dung  4.0  8.0  9.0   7.9
19 1000600055 Nguyễn Vũ Dũng

20 1000600065 Nguyễn Thị Kim Duyên  8.0  9.0  9.0   8.9
21 1000600066 Phan Thùy Thanh Duyên  8.0  8.0  8.0   8.0
22 1000600058 Phùng Phú Dương  8.0  9.0  6.0   7.4
23 1000600059 Vũ Đại Dương  7.0  5.0  9.0   7.4
24 1000600070 Trần Hải Đăng  8.0  9.0  9.0   8.9
25 1000600083 Lê Trúc Gọn  8.0 10.0  8.0   8.7
26 1000600086 Phan Hoàng Bích Hà  1.0  2.0  9.0   5.4
27 1000600087 Phan Minh Hà  8.0  8.0 10.0   9.0
28 1000600105 Lương Chí Hào  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600546 Huỳnh Thị Thúy Hằng  8.0  7.0  8.0   7.7
30 1000600095 Lê Thị Thanh Hằng  4.0  7.0  9.0   7.5
31 1000600098 Phùng Thị Cẩm Hằng  0.0  7.0  9.0   6.9
32 1000600117 Phạm Thu Hiền  1.0  2.0  9.0   5.4
33 1000600119 Phạm Quang Hiệp  4.0  4.0  9.0   6.5
34 1000600121 Huỳnh Trung Hiếu  6.0  4.0  8.0   6.4
35 1000600122 Lê Khắc Hiếu  8.0  9.0  9.0   8.9
36 1000600128 Đặng Việt Hoàng

37 1000600129 Hoàng Minh Hoàng  8.0  8.0  9.0   8.5
38 1000600131 Nguyễn Quốc Hoàng  8.0  9.0  5.0   6.9
39 1000600136 Nguyễn Thị Bích Hồng  8.0 10.0  8.0   8.7
40 1000600148 Võ Tuấn Hùng  4.0  6.0  9.0   7.2

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ bán hàng 2 (BADM2319T)

41 1000600160 Ngô Quốc Khanh  8.0  9.0  6.0   7.4
42 1000600168 Hoàng Trí Kiên  8.0  9.0  9.0   8.9
43 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan  8.0  7.0  6.0   6.7
44 1000600173 Đặng Hoàng Lâm  8.0  8.0  5.0   6.5
45 1000600178 Nguyễn Đức Việt Lân

46 1000600529 Huỳnh Ngọc Liên  8.0  9.0  9.0   8.9
47 1000600184 Lạc Huệ Liên  0.0  7.0  9.0   6.9
48 1000600186 Đào Thị Thùy Linh  3.0  2.0  9.0   5.7
49 1000600187 Hoàng Văn Linh  8.0  6.0  9.0   7.9
50 1000600189 Lê Thị Mỹ Linh  7.0  7.0  6.0   6.5
51 1000600196 Nguyễn Thị Kim Loan  8.0  8.0  7.0   7.5
52 1000600197 Nguyễn Thị Thu Loan

53 1000600199 Hoàng Ngọc Lộc  8.0  6.0  8.0   7.4
54 1000600208 Lý Kiến Luân  8.0  8.0  5.0   6.5
55 1000600216 Trịnh Doanh Mai  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1000600217 Trịnh Hoàng Mai  8.0  2.0  6.0   5.0
57 1000600220 Lê Bá Minh  8.0  6.0  7.0   6.9
58 1000600222 Kha Kiều My  8.0  9.0  8.0   8.4
59 1000600224 Lê Hà Nam

60 1000600226 Lê Thành Nam  8.0  8.0  5.0   6.5
61 1000600530 Nguyễn Hoàng Hoài Nam  1.0  3.0  0.0   1.2
62 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  8.0  8.0  7.0   7.5
63 1000600233 Nguyễn Thanh Thúy Nga

64 1000600234 Nguyễn Thị Hồng Nga  3.0  2.0  5.0   3.7
65 1000600240 Nguyễn Thị Kim Ngân

66 1000600241 Phan Bạch Kim Ngân  8.0 10.0  9.0   9.2
67 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp  7.0  2.0  9.0   6.4
68 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc  7.0  8.0  9.0   8.4
69 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  7.0  7.0  9.0   8.0
70 1000600262 Huỳnh Trọng Nguyễn

71 1000600263 Lê Minh Nguyệt  8.0  8.0  1.0   4.5
72 1000600269 Đỗ Hồ Minh Nhật  8.0 10.0  9.0   9.2
73 1000600272 Nguyễn Xuân Thảo Nhi

74 1000600274 Hồ Thị Nhiên

75 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung  7.0  7.0  9.0   8.0
76 1000600279 Nguyễn Thị Hồng Nhung

77 1000600275 Nguyễn Đắc Quỳnh Như  8.0  6.0  6.0   6.4
78 1000600284 Võ Minh Nhựt  7.0  7.0  6.0   6.5
79 1000600285 Nguyễn Thị Nương

80 1000600286 Đàm Trí Oai  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000600290 Châu Hồng Phát  8.0 10.0  9.0   9.2
82 1000600293 Nguyễn Hoài Phong  0.0  0.0  5.0   2.5
83 1000600301 Trần Thanh Phú  8.0  8.0  9.0   8.5
84 1000600303 Nguyễn Lâm Phúc  3.0  5.0  9.0   6.7

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ bán hàng 2 (BADM2319T)

85 1000600304 Nguyễn Ngọc Phúc

86 1000600306 Trương Ngọc Phúc  0.0  0.0  9.0   4.5
87 1000600307 Lâm Tiểu Phụng  8.0  9.0  8.0   8.4
88 1000600310 Huỳnh Hồng Phương  8.0  9.0  7.0   7.9
89 1000600311 Lê Duy Phương

90 1000600312 Lê Thảo Phương  8.0  8.0  9.0   8.5
91 1000600313 Lê Thị Bé Phương  8.0  9.0  6.0   7.4
92 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương  8.0 10.0  9.0   9.2
93 1000600389 Thái Nguyễn Mai Phương  8.0 10.0  6.0   7.7
94 1000600322 Lê Tấn Quan  4.0  5.0  8.0   6.4
95 1000600327 Phạm Ngọc Quang  4.0  8.0  8.0   7.4
96 1000600329 Diệp Phú Quốc  4.0  8.0  5.0   5.9
97 1000600338 Trần Nguyễn Thanh Riêm  4.0  9.0  2.0   4.7
98 1000600341 Thái Ngọc Sang  8.0  9.0  5.0   6.9
99 1000600345 Lê Long Sơn  6.0  2.0  9.0   6.2

100 1000600347 Lâm Hòa Sủng  8.0  6.0  7.0   6.9
101 1000600351 Nguyễn Anh Tài  8.0  9.0  6.0   7.4
102 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm  8.0  8.0  5.0   6.5
103 1000600355 Huỳnh Thị Thanh Tâm

104 1000600619 Nguyễn Hoàng Tâm  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1000600361 Nguyễn Hồng Thái  8.0  9.0  9.0   8.9
106 1000600362 Trần Trọng Thái  7.0  6.0  9.0   7.7
107 1000600543 Đoàn Xuân Thành

108 1000600375 Trần Công Thành

109 1000600376 Đổng Thị Kim Thảo  8.0  9.0  2.0   5.4
110 1000600380 Lê Thị Hồng Thảo  4.0  7.0  8.0   7.0
111 1000600384 Nguyễn Thanh

Phương
Thảo

112 1000600385 Nguyễn Thị Phương Thảo  8.0  5.0  4.0   5.0
113 1000600387 Nguyễn Trần Phương Thảo

114 1000600364 Nguyễn Việt Thắng  7.0  7.0  6.0   6.5
115 1000600368 Trần Văn Thắng

116 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi  8.0  9.0  8.0   8.4
117 1000600397 Lý Cẩm Thiêm  4.0  4.0  9.0   6.5
118 1000600400 Nguyễn Lưu Kiến Thiện

119 1000600402 Phan Thanh Thiện  0.0  0.0  0.0   0.0
120 1000600405 Nguyễn Đình Thịnh  8.0  8.0  9.0   8.5
121 1000600420 Lý Hớn Thuận  8.0  8.0  6.0   7.0
122 1000600425 Lê Thị Thanh Thủy  8.0  8.0  9.0   8.5
123 1000600418 Lê Thị Anh Thư  8.0  9.0  2.0   5.4
124 1000600426 Nguyễn Ngọc Mai Thy  8.0  9.0  7.0   7.9
125 1000600428 Nguyễn Quỳnh Tiên  7.0  7.0  6.0   6.5
126 1000600430 Trương Thị Quỳnh Tiên  8.0  7.0  0.0   3.7
127 1000600431 Võ Ngọc Trường Tiên  8.0  2.0  8.0   6.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ bán hàng 2 (BADM2319T)

128 1000600433 Phạm Nguyễn Tiến  1.0  0.0  0.0   0.2
129 1000600435 Nguyễn Hữu Tín  8.0  6.0  8.0   7.4
130 1000600436 Võ Thành Tín

131 1000600448 Lê Thị Thu Trang  4.0  5.0  6.0   5.4
132 1000600451 Trần Thanh Trang

133 1000600452 Trần Thị Kiều Trang  8.0  7.0  8.0   7.7
134 1000600442 Lê Ngọc Trâm  4.0  6.0  9.0   7.2
135 1000600545 Châu Ngọc Trân  8.0  9.0  8.0   8.4
136 1000600445 Nguyễn Ngọc Trân

137 1000600447 Phan Ngọc Bảo Trân  8.0  7.0  7.0   7.2
138 1000600456 Trần Minh Trí  0.0  6.0  9.0   6.5
139 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh  8.0  7.0  9.0   8.2
140 1000600464 Nguyễn Tô Thanh Trúc  8.0  8.0  7.0   7.5
141 1000600466 Lê Thanh Trung  8.0  9.0  9.0   8.9
142 1000600468 Nguyễn Văn Trung  7.0  7.0  8.0   7.5
143 1000600469 Phan Bảo Trung

144 1000600465 Hồ Trần Trung Trực  4.0  9.0  8.0   7.7
145 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú  8.0  8.0  9.0   8.5
146 1000600480 Nguyễn Văn Tú  1.0  0.0  0.0   0.2
147 1000600481 Phạm Tuấn Tú  0.0  9.0  0.0   3.0
148 1000600482 Trần Anh Tú  8.0  9.0  9.0   8.9
149 1000600483 Văn Quốc Tụ  8.0  8.0  9.0   8.5
150 1000600485 Huỳnh Hoàng Tuấn  4.0 10.0  8.0   8.0
151 1000600488 Lý Anh Tuấn  7.0  6.0  7.0   6.7
152 1000600489 Nguyễn Thanh Tuấn  7.0  6.0  9.0   7.7
153 1000600491 Phạm Đình Anh Tuấn  8.0  8.0  8.0   8.0
154 1000600493 Võ Minh Tuấn  8.0  8.0  9.0   8.5
155 1000600484 Uông Tứ  7.0  7.0  6.0   6.5
156 1000600495 Mai Vũ Tường  4.0  4.0  0.0   2.0
157 1000600496 Phạm Thanh Tường  8.0  8.0  9.0   8.5
158 1000600503 Nguyễn Văn Vàng

159 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân  8.0  8.0  8.0   8.0
160 1000600502 Trần Thị Thúy Vân  8.0  8.0  9.0   8.5
161 1000600515 Trần Phúc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
162 1000600518 Nguyễn Châu Thanh Vũ  4.0  6.0  6.0   5.7
163 1000600520 Trần Thịnh Vượng  8.0  8.0  9.0   8.5
164 1000600505 Trần Thị Thúy Vy

165 1000600524 Ngụy Ngọc Yến

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị dịch vụ (BADM2420T)

1 1000600005 Phạm Thị Thúy An  7.0  8.0  6.0   6.9
2 1000600528 Huỳnh Văn Anh  7.0  3.0  6.0   5.2
3 1000600012 Liêu Hoàng Anh

4 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh  7.0  5.0  7.0   6.4
5 1000600023 Lê Huỳnh ánh  6.0  1.0  6.0   4.4
6 1000600025 Bành Trương Hoài Bảo  0.0  0.0  0.0   0.0
7 1000600026 Trần Trí Bảo  7.0  5.0  6.0   5.9
8 1000600032 Võ Thị Hồng Cẩm  3.0  3.0  5.0   4.0
9 1000600035 Trương Thị Kim Chi

10 1000600036 Bảo Chung  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000600037 Nguyễn Trọng Chương

12 1000600040 Nguyễn Thành Công  7.0  8.0  5.0   6.4
13 1000600038 Báo Xuân Cơ  7.0  9.0  5.0   6.7
14 1000600043 Vũ Văn Cương  6.0  7.0  5.0   5.9
15 1000600044 Nguyễn Mai Chí Cường

16 1000600046 Võ Vinh Danh  7.0  6.0  5.0   5.7
17 1000600047 Nguyễn Ngọc Diễm  8.0  8.0  7.0   7.5
18 1000600050 Nguyễn Thị Mỹ Dung  5.0  5.0  5.0   5.0
19 1000600055 Nguyễn Vũ Dũng

20 1000600065 Nguyễn Thị Kim Duyên  6.0  1.0  6.0   4.4
21 1000600066 Phan Thùy Thanh Duyên  4.0  6.0  7.0   6.2
22 1000600058 Phùng Phú Dương  7.0  6.0  6.0   6.2
23 1000600059 Vũ Đại Dương  6.0  5.0  7.0   6.2
24 1000600070 Trần Hải Đăng  7.0  5.0  5.0   5.4
25 1000600083 Lê Trúc Gọn  7.0  8.0  7.0   7.4
26 1000600086 Phan Hoàng Bích Hà  4.0  3.0  7.0   5.2
27 1000600087 Phan Minh Hà  7.0  8.0  7.0   7.4
28 1000600105 Lương Chí Hào  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600546 Huỳnh Thị Thúy Hằng  7.0  7.0  5.0   6.0
30 1000600095 Lê Thị Thanh Hằng  6.0  7.0  5.0   5.9
31 1000600098 Phùng Thị Cẩm Hằng  4.0  3.0  6.0   4.7
32 1000600117 Phạm Thu Hiền  5.0  5.0  6.0   5.5
33 1000600119 Phạm Quang Hiệp  6.0  3.0  6.0   5.0
34 1000600121 Huỳnh Trung Hiếu  6.0  1.0  5.0   3.9
35 1000600122 Lê Khắc Hiếu  7.0  7.0  5.0   6.0
36 1000600128 Đặng Việt Hoàng

37 1000600129 Hoàng Minh Hoàng  7.0  8.0  6.0   6.9
38 1000600131 Nguyễn Quốc Hoàng  7.0  6.0  6.0   6.2
39 1000600136 Nguyễn Thị Bích Hồng  3.0  0.0  5.0   3.0
40 1000600148 Võ Tuấn Hùng  3.0  3.0  6.0   4.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị dịch vụ (BADM2420T)

41 1000600160 Ngô Quốc Khanh  7.0  1.0  7.0   5.0
42 1000600168 Hoàng Trí Kiên  8.0  7.0  5.0   6.2
43 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan  8.0  5.0  7.0   6.5
44 1000600173 Đặng Hoàng Lâm  6.0  7.0  6.0   6.4
45 1000600178 Nguyễn Đức Việt Lân

46 1000600529 Huỳnh Ngọc Liên  7.0  9.0  5.0   6.7
47 1000600184 Lạc Huệ Liên  5.0  7.0  5.0   5.7
48 1000600186 Đào Thị Thùy Linh  7.0  5.0  5.0   5.4
49 1000600187 Hoàng Văn Linh  7.0  5.0  5.0   5.4
50 1000600189 Lê Thị Mỹ Linh  7.0  8.0  6.0   6.9
51 1000600196 Nguyễn Thị Kim Loan  5.0  5.0  6.0   5.5
52 1000600197 Nguyễn Thị Thu Loan

53 1000600199 Hoàng Ngọc Lộc  4.0  5.0  5.0   4.9
54 1000600208 Lý Kiến Luân  7.0  8.0  6.0   6.9
55 1000600216 Trịnh Doanh Mai  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1000600217 Trịnh Hoàng Mai  7.0  6.0  5.0   5.7
57 1000600220 Lê Bá Minh  4.0  3.0  7.0   5.2
58 1000600222 Kha Kiều My  7.0  7.0  6.0   6.5
59 1000600224 Lê Hà Nam

60 1000600226 Lê Thành Nam  7.0  6.0  6.0   6.2
61 1000600530 Nguyễn Hoàng Hoài Nam  7.0  5.0  0.0   2.9
62 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  7.0  2.0  5.0   4.4
63 1000600233 Nguyễn Thanh Thúy Nga

64 1000600234 Nguyễn Thị Hồng Nga  4.0  5.0  5.0   4.9
65 1000600240 Nguyễn Thị Kim Ngân

66 1000600241 Phan Bạch Kim Ngân  7.0  3.0  5.0   4.7
67 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp  5.0  8.0  7.0   7.0
68 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc  7.0  8.0  7.0   7.4
69 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  7.0  8.0  5.0   6.4
70 1000600262 Huỳnh Trọng Nguyễn

71 1000600263 Lê Minh Nguyệt  5.0  7.0  5.0   5.7
72 1000600269 Đỗ Hồ Minh Nhật  5.0  5.0  8.0   6.5
73 1000600272 Nguyễn Xuân Thảo Nhi

74 1000600274 Hồ Thị Nhiên

75 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung  9.0  9.0  8.0   8.5
76 1000600279 Nguyễn Thị Hồng Nhung

77 1000600275 Nguyễn Đắc Quỳnh Như  7.0  5.0  7.0   6.4
78 1000600284 Võ Minh Nhựt  7.0  1.0  7.0   5.0
79 1000600285 Nguyễn Thị Nương

80 1000600286 Đàm Trí Oai  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000600290 Châu Hồng Phát  7.0  3.0  5.0   4.7
82 1000600293 Nguyễn Hoài Phong  0.0  0.0  5.0   2.5
83 1000600301 Trần Thanh Phú  7.0  9.0  6.0   7.2
84 1000600303 Nguyễn Lâm Phúc  7.0  4.0  7.0   6.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị dịch vụ (BADM2420T)

85 1000600304 Nguyễn Ngọc Phúc

86 1000600306 Trương Ngọc Phúc  4.0  0.0  7.0   4.2
87 1000600307 Lâm Tiểu Phụng  7.0  8.0  6.0   6.9
88 1000600310 Huỳnh Hồng Phương  7.0  1.0  6.0   4.5
89 1000600311 Lê Duy Phương

90 1000600312 Lê Thảo Phương  7.0  1.0  6.0   4.5
91 1000600313 Lê Thị Bé Phương  7.0  1.0  6.0   4.5
92 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương 10.0  8.0  8.0   8.4
93 1000600389 Thái Nguyễn Mai Phương  7.0  7.0  5.0   6.0
94 1000600322 Lê Tấn Quan  4.0  8.0  5.0   5.9
95 1000600327 Phạm Ngọc Quang  5.0  6.0  6.0   5.9
96 1000600329 Diệp Phú Quốc  4.0  7.0  5.0   5.5
97 1000600338 Trần Nguyễn Thanh Riêm  6.0  5.0  6.0   5.7
98 1000600341 Thái Ngọc Sang  7.0  1.0  6.0   4.5
99 1000600345 Lê Long Sơn  7.0  5.0  6.0   5.9

100 1000600347 Lâm Hòa Sủng  9.0  5.0  5.0   5.7
101 1000600351 Nguyễn Anh Tài  7.0  8.0  6.0   6.9
102 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm  7.0  5.0  7.0   6.4
103 1000600355 Huỳnh Thị Thanh Tâm

104 1000600619 Nguyễn Hoàng Tâm  1.0  7.0  0.0   2.5
105 1000600361 Nguyễn Hồng Thái  7.0  5.0  5.0   5.4
106 1000600362 Trần Trọng Thái  4.0  5.0  6.0   5.4
107 1000600543 Đoàn Xuân Thành

108 1000600375 Trần Công Thành

109 1000600376 Đổng Thị Kim Thảo  4.0  5.0  5.0   4.9
110 1000600380 Lê Thị Hồng Thảo  7.0  3.0  6.0   5.2
111 1000600384 Nguyễn Thanh

Phương
Thảo

112 1000600385 Nguyễn Thị Phương Thảo  7.0  1.0  5.0   4.0
113 1000600387 Nguyễn Trần Phương Thảo

114 1000600364 Nguyễn Việt Thắng  4.0  1.0  6.0   4.0
115 1000600368 Trần Văn Thắng

116 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi  7.0  7.0  7.0   7.0
117 1000600397 Lý Cẩm Thiêm  5.0  5.0  5.0   5.0
118 1000600400 Nguyễn Lưu Kiến Thiện

119 1000600402 Phan Thanh Thiện  0.0  0.0  0.0   0.0
120 1000600405 Nguyễn Đình Thịnh  7.0  9.0  6.0   7.2
121 1000600420 Lý Hớn Thuận  5.0  3.0  5.0   4.4
122 1000600425 Lê Thị Thanh Thủy  5.0  7.0  6.0   6.2
123 1000600418 Lê Thị Anh Thư  7.0  1.0  6.0   4.5
124 1000600426 Nguyễn Ngọc Mai Thy  7.0  3.0  6.0   5.2
125 1000600428 Nguyễn Quỳnh Tiên  7.0  8.0  6.0   6.9
126 1000600430 Trương Thị Quỳnh Tiên  6.0  5.0  5.0   5.2
127 1000600431 Võ Ngọc Trường Tiên  5.0  8.0  6.0   6.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị dịch vụ (BADM2420T)

128 1000600433 Phạm Nguyễn Tiến  2.0  0.0  0.0   0.4
129 1000600435 Nguyễn Hữu Tín  5.0  1.0  6.0   4.2
130 1000600436 Võ Thành Tín

131 1000600448 Lê Thị Thu Trang  4.0  3.0  7.0   5.2
132 1000600451 Trần Thanh Trang

133 1000600452 Trần Thị Kiều Trang  7.0  1.0  7.0   5.0
134 1000600442 Lê Ngọc Trâm  4.0  3.0  6.0   4.7
135 1000600545 Châu Ngọc Trân  7.0  1.0  6.0   4.5
136 1000600445 Nguyễn Ngọc Trân

137 1000600447 Phan Ngọc Bảo Trân  7.0  8.0  5.0   6.4
138 1000600456 Trần Minh Trí  5.0  0.0  6.0   3.9
139 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh  7.0  5.0  8.0   6.9
140 1000600464 Nguyễn Tô Thanh Trúc  7.0  1.0  6.0   4.5
141 1000600466 Lê Thanh Trung  7.0  8.0  6.0   6.9
142 1000600468 Nguyễn Văn Trung  9.0  8.0  6.0   7.2
143 1000600469 Phan Bảo Trung

144 1000600465 Hồ Trần Trung Trực  4.0  5.0  5.0   4.9
145 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú  7.0  8.0  7.0   7.4
146 1000600480 Nguyễn Văn Tú  0.0  0.0  0.0   0.0
147 1000600481 Phạm Tuấn Tú  0.0  0.0  0.0   0.0
148 1000600482 Trần Anh Tú  7.0  2.0  5.0   4.4
149 1000600483 Văn Quốc Tụ  7.0 10.0  6.0   7.5
150 1000600485 Huỳnh Hoàng Tuấn  7.0  8.0  7.0   7.4
151 1000600488 Lý Anh Tuấn  7.0  1.0  6.0   4.5
152 1000600489 Nguyễn Thanh Tuấn  7.0  5.0  7.0   6.4
153 1000600491 Phạm Đình Anh Tuấn  6.0  3.0  5.0   4.5
154 1000600493 Võ Minh Tuấn  7.0  6.0  5.0   5.7
155 1000600484 Uông Tứ 10.0  8.0  7.0   7.9
156 1000600495 Mai Vũ Tường  0.0  5.0  0.0   1.7
157 1000600496 Phạm Thanh Tường  4.0  5.0  6.0   5.4
158 1000600503 Nguyễn Văn Vàng

159 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân  7.0  6.0  6.0   6.2
160 1000600502 Trần Thị Thúy Vân  7.0  9.0  6.0   7.2
161 1000600515 Trần Phúc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
162 1000600518 Nguyễn Châu Thanh Vũ  0.0  5.0  6.0   4.7
163 1000600520 Trần Thịnh Vượng  7.0  6.0  6.0   6.2
164 1000600505 Trần Thị Thúy Vy

165 1000600524 Ngụy Ngọc Yến

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Thuế (FINA2305T)

1 1000600005 Phạm Thị Thúy An  8.0  8.0  4.0   6.0
2 1000600528 Huỳnh Văn Anh 10.0 10.0  7.0   8.5
3 1000600012 Liêu Hoàng Anh

4 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh  8.0  8.0  6.0   7.0
5 1000600023 Lê Huỳnh ánh  7.0  5.0  1.0   3.4
6 1000600025 Bành Trương Hoài Bảo  0.0  0.0  0.0   0.0
7 1000600026 Trần Trí Bảo  5.0  1.0  2.0   2.2
8 1000600032 Võ Thị Hồng Cẩm  4.0  2.0  2.0   2.4
9 1000600035 Trương Thị Kim Chi

10 1000600036 Bảo Chung  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000600037 Nguyễn Trọng Chương

12 1000600040 Nguyễn Thành Công  7.0  7.0  2.0   4.5
13 1000600038 Báo Xuân Cơ  9.0  4.0  2.0   3.9
14 1000600043 Vũ Văn Cương  7.0  5.0  3.0   4.4
15 1000600044 Nguyễn Mai Chí Cường

16 1000600046 Võ Vinh Danh  7.0  7.0  3.0   5.0
17 1000600047 Nguyễn Ngọc Diễm  9.0 10.0  4.0   6.9
18 1000600050 Nguyễn Thị Mỹ Dung  6.0  6.0  4.0   5.0
19 1000600055 Nguyễn Vũ Dũng

20 1000600065 Nguyễn Thị Kim Duyên  6.0  4.0  2.0   3.4
21 1000600066 Phan Thùy Thanh Duyên  8.0  6.0  2.0   4.4
22 1000600058 Phùng Phú Dương  9.0  7.0  3.0   5.4
23 1000600059 Vũ Đại Dương  8.0  8.0  4.0   6.0
24 1000600070 Trần Hải Đăng  8.0  9.0  6.0   7.4
25 1000600083 Lê Trúc Gọn  9.0  9.0  3.0   6.0
26 1000600086 Phan Hoàng Bích Hà  5.0  3.0  3.0   3.4
27 1000600087 Phan Minh Hà 10.0 10.0  5.0   7.5
28 1000600105 Lương Chí Hào  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600546 Huỳnh Thị Thúy Hằng  7.0  7.0  3.0   5.0
30 1000600095 Lê Thị Thanh Hằng  6.0  0.0  1.0   1.5
31 1000600098 Phùng Thị Cẩm Hằng  8.0  7.0  3.0   5.2
32 1000600117 Phạm Thu Hiền  8.0  5.0  3.0   4.5
33 1000600119 Phạm Quang Hiệp  6.0  6.0  3.0   4.5
34 1000600121 Huỳnh Trung Hiếu  5.0  3.0  1.0   2.4
35 1000600122 Lê Khắc Hiếu  9.0  7.0  4.0   5.9
36 1000600128 Đặng Việt Hoàng

37 1000600129 Hoàng Minh Hoàng  9.0 10.0  2.0   5.9
38 1000600131 Nguyễn Quốc Hoàng  9.0  5.0  2.0   4.2
39 1000600136 Nguyễn Thị Bích Hồng  5.0  1.0  2.0   2.2
40 1000600148 Võ Tuấn Hùng  7.0  7.0  6.0   6.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Thuế (FINA2305T)

41 1000600160 Ngô Quốc Khanh  8.0  6.0  4.0   5.4
42 1000600168 Hoàng Trí Kiên  8.0  7.0  4.0   5.7
43 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10.0 10.0  7.0   8.5
44 1000600173 Đặng Hoàng Lâm  7.0  3.0  1.0   2.7
45 1000600178 Nguyễn Đức Việt Lân

46 1000600529 Huỳnh Ngọc Liên  9.0  7.0  4.0   5.9
47 1000600184 Lạc Huệ Liên  6.0  4.0  4.0   4.4
48 1000600186 Đào Thị Thùy Linh  6.0  2.0  2.0   2.7
49 1000600187 Hoàng Văn Linh  8.0  8.0  4.0   6.0
50 1000600189 Lê Thị Mỹ Linh  8.0 10.0  5.0   7.2
51 1000600196 Nguyễn Thị Kim Loan  7.0  5.0  3.0   4.4
52 1000600197 Nguyễn Thị Thu Loan

53 1000600199 Hoàng Ngọc Lộc  0.0  0.0  0.0   0.0
54 1000600208 Lý Kiến Luân  9.0  8.0  2.0   5.2
55 1000600216 Trịnh Doanh Mai  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1000600217 Trịnh Hoàng Mai  5.0  1.0  0.0   1.2
57 1000600220 Lê Bá Minh  8.0  8.0  1.0   4.5
58 1000600222 Kha Kiều My  8.0  9.0  2.0   5.4
59 1000600224 Lê Hà Nam

60 1000600226 Lê Thành Nam  8.0  4.0  3.0   4.2
61 1000600530 Nguyễn Hoàng Hoài Nam  0.0  0.0  1.0   0.5
62 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  7.0  7.0  2.0   4.5
63 1000600233 Nguyễn Thanh Thúy Nga

64 1000600234 Nguyễn Thị Hồng Nga  8.0  8.0  4.0   6.0
65 1000600240 Nguyễn Thị Kim Ngân

66 1000600241 Phan Bạch Kim Ngân  8.0  8.0  4.0   6.0
67 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp  5.0  3.0  0.0   1.9
68 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc  9.0 10.0  3.0   6.4
69 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  9.0 10.0  5.0   7.4
70 1000600262 Huỳnh Trọng Nguyễn

71 1000600263 Lê Minh Nguyệt  6.0  2.0  1.0   2.2
72 1000600269 Đỗ Hồ Minh Nhật  8.0  7.0  3.0   5.2
73 1000600272 Nguyễn Xuân Thảo Nhi

74 1000600274 Hồ Thị Nhiên

75 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung  8.0  8.0  4.0   6.0
76 1000600279 Nguyễn Thị Hồng Nhung

77 1000600275 Nguyễn Đắc Quỳnh Như  8.0  8.0  5.0   6.5
78 1000600284 Võ Minh Nhựt  9.0  6.0  5.0   6.0
79 1000600285 Nguyễn Thị Nương

80 1000600286 Đàm Trí Oai  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000600290 Châu Hồng Phát 10.0 10.0  5.0   7.5
82 1000600293 Nguyễn Hoài Phong  0.0  0.0  1.0   0.5
83 1000600301 Trần Thanh Phú  7.0  9.0  4.0   6.2
84 1000600303 Nguyễn Lâm Phúc  6.0  4.0  2.0   3.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Thuế (FINA2305T)

85 1000600304 Nguyễn Ngọc Phúc

86 1000600306 Trương Ngọc Phúc  7.0  2.0  0.0   1.9
87 1000600307 Lâm Tiểu Phụng  7.0  8.0  6.0   6.9
88 1000600310 Huỳnh Hồng Phương  9.0  8.0  5.0   6.7
89 1000600311 Lê Duy Phương

90 1000600312 Lê Thảo Phương  9.0  9.0  5.0   7.0
91 1000600313 Lê Thị Bé Phương  9.0  9.0  5.0   7.0
92 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương 10.0 10.0  7.0   8.5
93 1000600389 Thái Nguyễn Mai Phương  9.0  9.0  1.0   5.0
94 1000600322 Lê Tấn Quan  7.0  7.0  4.0   5.5
95 1000600327 Phạm Ngọc Quang  7.0  7.0  2.0   4.5
96 1000600329 Diệp Phú Quốc  5.0  5.0  2.0   3.5
97 1000600338 Trần Nguyễn Thanh Riêm  8.0  8.0  3.0   5.5
98 1000600341 Thái Ngọc Sang  8.0  8.0  3.0   5.5
99 1000600345 Lê Long Sơn  7.0  5.0  3.0   4.4

100 1000600347 Lâm Hòa Sủng  8.0  4.0  2.0   3.7
101 1000600351 Nguyễn Anh Tài  9.0  8.0  3.0   5.7
102 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm  6.0  4.0  1.0   2.9
103 1000600355 Huỳnh Thị Thanh Tâm

104 1000600619 Nguyễn Hoàng Tâm  0.0  0.0  3.0   1.5
105 1000600361 Nguyễn Hồng Thái  9.0  9.0  3.0   6.0
106 1000600362 Trần Trọng Thái  1.0  0.0  0.0   0.2
107 1000600543 Đoàn Xuân Thành

108 1000600375 Trần Công Thành

109 1000600376 Đổng Thị Kim Thảo  0.0  0.0  0.0   0.0
110 1000600380 Lê Thị Hồng Thảo  4.0  2.0  3.0   2.9
111 1000600384 Nguyễn Thanh

Phương
Thảo

112 1000600385 Nguyễn Thị Phương Thảo  8.0  8.0  3.0   5.5
113 1000600387 Nguyễn Trần Phương Thảo

114 1000600364 Nguyễn Việt Thắng  6.0  3.0  5.0   4.5
115 1000600368 Trần Văn Thắng

116 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi  9.0  9.0  4.0   6.5
117 1000600397 Lý Cẩm Thiêm  7.0  2.0  3.0   3.4
118 1000600400 Nguyễn Lưu Kiến Thiện

119 1000600402 Phan Thanh Thiện  0.0  0.0  0.0   0.0
120 1000600405 Nguyễn Đình Thịnh  8.0  8.0  4.0   6.0
121 1000600420 Lý Hớn Thuận  3.0  0.0  2.0   1.5
122 1000600425 Lê Thị Thanh Thủy  8.0  8.0  3.0   5.5
123 1000600418 Lê Thị Anh Thư  8.0  8.0  4.0   6.0
124 1000600426 Nguyễn Ngọc Mai Thy  9.0  9.0  3.0   6.0
125 1000600428 Nguyễn Quỳnh Tiên  9.0 10.0  2.0   5.9
126 1000600430 Trương Thị Quỳnh Tiên  7.0  5.0  2.0   3.9
127 1000600431 Võ Ngọc Trường Tiên  3.0  1.0  1.0   1.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Điểm T.Kết L2

Môn học: Thuế (FINA2305T)

128 1000600433 Phạm Nguyễn Tiến  0.0  0.0  0.0   0.0
129 1000600435 Nguyễn Hữu Tín  7.0  7.0  2.0   4.5
130 1000600436 Võ Thành Tín

131 1000600448 Lê Thị Thu Trang  8.0  7.0  5.0   6.2
132 1000600451 Trần Thanh Trang

133 1000600452 Trần Thị Kiều Trang  9.0  9.0  3.0   6.0
134 1000600442 Lê Ngọc Trâm  8.0 10.0  6.0   7.7
135 1000600545 Châu Ngọc Trân  8.0  8.0  3.0   5.5
136 1000600445 Nguyễn Ngọc Trân

137 1000600447 Phan Ngọc Bảo Trân  8.0  9.0  2.0   5.4
138 1000600456 Trần Minh Trí  6.0  3.0  2.0   3.0
139 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh  9.0 10.0  6.0   7.9
140 1000600464 Nguyễn Tô Thanh Trúc  9.0  9.0  3.0   6.0
141 1000600466 Lê Thanh Trung 10.0 10.0  7.0   8.5
142 1000600468 Nguyễn Văn Trung  8.0  9.0  3.0   5.9
143 1000600469 Phan Bảo Trung

144 1000600465 Hồ Trần Trung Trực  5.0  1.0  1.0   1.7
145 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú  8.0  8.0  6.0   7.0
146 1000600480 Nguyễn Văn Tú  1.0  0.0  0.0   0.2
147 1000600481 Phạm Tuấn Tú  0.0  0.0  0.0   0.0
148 1000600482 Trần Anh Tú  7.0  7.0  5.0   6.0
149 1000600483 Văn Quốc Tụ  7.0  6.0  4.0   5.2
150 1000600485 Huỳnh Hoàng Tuấn  8.0  9.0  6.0   7.4
151 1000600488 Lý Anh Tuấn  8.0  4.0  3.0   4.2
152 1000600489 Nguyễn Thanh Tuấn  8.0  6.0  2.0   4.4
153 1000600491 Phạm Đình Anh Tuấn  8.0  8.0  4.0   6.0
154 1000600493 Võ Minh Tuấn  8.0  8.0  3.0   5.5
155 1000600484 Uông Tứ 10.0 10.0  7.0   8.5
156 1000600495 Mai Vũ Tường  5.0  1.0  0.0   1.2
157 1000600496 Phạm Thanh Tường  8.0  4.0  1.0   3.2
158 1000600503 Nguyễn Văn Vàng

159 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân  6.0  6.0  4.0   5.0
160 1000600502 Trần Thị Thúy Vân  8.0  8.0  3.0   5.5
161 1000600515 Trần Phúc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
162 1000600518 Nguyễn Châu Thanh Vũ  7.0  7.0  2.0   4.5
163 1000600520 Trần Thịnh Vượng  9.0  6.0  2.0   4.5
164 1000600505 Trần Thị Thúy Vy

165 1000600524 Ngụy Ngọc Yến

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

1 1000600005 Phạm Thị Thúy An  9.0   9.0
2 1000600528 Huỳnh Văn Anh  7.0   7.0
3 1000600012 Liêu Hoàng Anh

4 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh  8.0   8.0
5 1000600023 Lê Huỳnh ánh  5.0   5.0
6 1000600025 Bành Trương Hoài Bảo  0.0   0.0
7 1000600026 Trần Trí Bảo  7.0   7.0
8 1000600032 Võ Thị Hồng Cẩm  7.0   7.0
9 1000600035 Trương Thị Kim Chi

10 1000600036 Bảo Chung  0.0   0.0
11 1000600037 Nguyễn Trọng Chương

12 1000600040 Nguyễn Thành Công  6.0   6.0
13 1000600038 Báo Xuân Cơ  7.0   7.0
14 1000600043 Vũ Văn Cương  6.0   6.0
15 1000600044 Nguyễn Mai Chí Cường

16 1000600046 Võ Vinh Danh  5.0   5.0
17 1000600047 Nguyễn Ngọc Diễm  8.0   8.0
18 1000600050 Nguyễn Thị Mỹ Dung  7.0   7.0
19 1000600055 Nguyễn Vũ Dũng

20 1000600065 Nguyễn Thị Kim Duyên  7.0   7.0
21 1000600066 Phan Thùy Thanh Duyên  7.0   7.0
22 1000600058 Phùng Phú Dương  8.0   8.0
23 1000600059 Vũ Đại Dương  8.0   8.0
24 1000600070 Trần Hải Đăng  7.0   7.0
25 1000600083 Lê Trúc Gọn  9.0   9.0
26 1000600086 Phan Hoàng Bích Hà  7.0   7.0
27 1000600087 Phan Minh Hà 10.0  10.0
28 1000600105 Lương Chí Hào  0.0   0.0
29 1000600546 Huỳnh Thị Thúy Hằng  8.0   8.0
30 1000600095 Lê Thị Thanh Hằng  6.0   6.0
31 1000600098 Phùng Thị Cẩm Hằng  8.0   8.0
32 1000600117 Phạm Thu Hiền  7.0   7.0
33 1000600119 Phạm Quang Hiệp  7.0   7.0
34 1000600121 Huỳnh Trung Hiếu  6.0   6.0
35 1000600122 Lê Khắc Hiếu  9.0   9.0
36 1000600128 Đặng Việt Hoàng

37 1000600129 Hoàng Minh Hoàng  9.0   9.0
38 1000600131 Nguyễn Quốc Hoàng  8.0   8.0
39 1000600136 Nguyễn Thị Bích Hồng  7.0   7.0
40 1000600148 Võ Tuấn Hùng  6.0   6.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

41 1000600160 Ngô Quốc Khanh  8.0   8.0
42 1000600168 Hoàng Trí Kiên  9.0   9.0
43 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan  9.0   9.0
44 1000600173 Đặng Hoàng Lâm  8.0   8.0
45 1000600178 Nguyễn Đức Việt Lân

46 1000600529 Huỳnh Ngọc Liên  6.0   6.0
47 1000600184 Lạc Huệ Liên  8.0   8.0
48 1000600186 Đào Thị Thùy Linh  7.0   7.0
49 1000600187 Hoàng Văn Linh  9.0   9.0
50 1000600189 Lê Thị Mỹ Linh  9.0   9.0
51 1000600196 Nguyễn Thị Kim Loan  8.0   8.0
52 1000600197 Nguyễn Thị Thu Loan

53 1000600199 Hoàng Ngọc Lộc  7.0   7.0
54 1000600208 Lý Kiến Luân  6.0   6.0
55 1000600216 Trịnh Doanh Mai  0.0   0.0
56 1000600217 Trịnh Hoàng Mai  5.0   5.0
57 1000600220 Lê Bá Minh  8.0   8.0
58 1000600222 Kha Kiều My  8.0   8.0
59 1000600224 Lê Hà Nam

60 1000600226 Lê Thành Nam  9.0   9.0
61 1000600530 Nguyễn Hoàng Hoài Nam  6.0   6.0
62 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  6.0   6.0
63 1000600233 Nguyễn Thanh Thúy Nga

64 1000600234 Nguyễn Thị Hồng Nga  7.0   7.0
65 1000600240 Nguyễn Thị Kim Ngân

66 1000600241 Phan Bạch Kim Ngân  8.0   8.0
67 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp  8.0   8.0
68 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc  7.0   7.0
69 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  8.0   8.0
70 1000600262 Huỳnh Trọng Nguyễn MT  Miễn
71 1000600263 Lê Minh Nguyệt  9.0   9.0
72 1000600269 Đỗ Hồ Minh Nhật  5.0   5.0
73 1000600272 Nguyễn Xuân Thảo Nhi

74 1000600274 Hồ Thị Nhiên

75 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung  8.0   8.0
76 1000600279 Nguyễn Thị Hồng Nhung

77 1000600275 Nguyễn Đắc Quỳnh Như  5.0   5.0
78 1000600284 Võ Minh Nhựt 10.0  10.0
79 1000600285 Nguyễn Thị Nương

80 1000600286 Đàm Trí Oai  0.0   0.0
81 1000600290 Châu Hồng Phát  6.0   6.0
82 1000600293 Nguyễn Hoài Phong  7.0   7.0
83 1000600301 Trần Thanh Phú  6.0   6.0
84 1000600303 Nguyễn Lâm Phúc  6.0   6.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

85 1000600304 Nguyễn Ngọc Phúc

86 1000600306 Trương Ngọc Phúc  6.0   6.0
87 1000600307 Lâm Tiểu Phụng  7.0   7.0
88 1000600310 Huỳnh Hồng Phương  8.0   8.0
89 1000600311 Lê Duy Phương

90 1000600312 Lê Thảo Phương  8.0   8.0
91 1000600313 Lê Thị Bé Phương  8.0   8.0
92 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương  8.0   8.0
93 1000600389 Thái Nguyễn Mai Phương  8.0   8.0
94 1000600322 Lê Tấn Quan  7.0   7.0
95 1000600327 Phạm Ngọc Quang  6.0   6.0
96 1000600329 Diệp Phú Quốc  8.0   8.0
97 1000600338 Trần Nguyễn Thanh Riêm  8.0   8.0
98 1000600341 Thái Ngọc Sang  7.0   7.0
99 1000600345 Lê Long Sơn  7.0   7.0

100 1000600347 Lâm Hòa Sủng  7.0   7.0
101 1000600351 Nguyễn Anh Tài  9.0   9.0
102 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm  7.0   7.0
103 1000600355 Huỳnh Thị Thanh Tâm

104 1000600619 Nguyễn Hoàng Tâm  7.0   7.0
105 1000600361 Nguyễn Hồng Thái  9.0   9.0
106 1000600362 Trần Trọng Thái  6.0   6.0
107 1000600543 Đoàn Xuân Thành

108 1000600375 Trần Công Thành

109 1000600376 Đổng Thị Kim Thảo  5.0   5.0
110 1000600380 Lê Thị Hồng Thảo  5.0   5.0
111 1000600384 Nguyễn Thanh

Phương
Thảo

112 1000600385 Nguyễn Thị Phương Thảo  5.0   5.0
113 1000600387 Nguyễn Trần Phương Thảo

114 1000600364 Nguyễn Việt Thắng  6.0   6.0
115 1000600368 Trần Văn Thắng

116 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi  5.0   5.0
117 1000600397 Lý Cẩm Thiêm  5.0   5.0
118 1000600400 Nguyễn Lưu Kiến Thiện

119 1000600402 Phan Thanh Thiện  0.0   0.0
120 1000600405 Nguyễn Đình Thịnh  9.0   9.0
121 1000600420 Lý Hớn Thuận  7.0   7.0
122 1000600425 Lê Thị Thanh Thủy  6.0   6.0
123 1000600418 Lê Thị Anh Thư  5.0   5.0
124 1000600426 Nguyễn Ngọc Mai Thy  5.0   5.0
125 1000600428 Nguyễn Quỳnh Tiên  6.0   6.0
126 1000600430 Trương Thị Quỳnh Tiên  5.0   5.0
127 1000600431 Võ Ngọc Trường Tiên  5.0   5.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

128 1000600433 Phạm Nguyễn Tiến  6.0   6.0
129 1000600435 Nguyễn Hữu Tín  8.0   8.0
130 1000600436 Võ Thành Tín

131 1000600448 Lê Thị Thu Trang  7.0   7.0
132 1000600451 Trần Thanh Trang

133 1000600452 Trần Thị Kiều Trang  6.0   6.0
134 1000600442 Lê Ngọc Trâm  5.0   5.0
135 1000600545 Châu Ngọc Trân  8.0   8.0
136 1000600445 Nguyễn Ngọc Trân

137 1000600447 Phan Ngọc Bảo Trân  5.0   5.0
138 1000600456 Trần Minh Trí MT  Miễn
139 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh  6.0   6.0
140 1000600464 Nguyễn Tô Thanh Trúc  6.0   6.0
141 1000600466 Lê Thanh Trung  7.0   7.0
142 1000600468 Nguyễn Văn Trung  9.0   9.0
143 1000600469 Phan Bảo Trung

144 1000600465 Hồ Trần Trung Trực  7.0   7.0
145 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú  7.0   7.0
146 1000600480 Nguyễn Văn Tú  8.0   8.0
147 1000600481 Phạm Tuấn Tú  0.0   0.0
148 1000600482 Trần Anh Tú  8.0   8.0
149 1000600483 Văn Quốc Tụ MT  Miễn
150 1000600485 Huỳnh Hoàng Tuấn 10.0  10.0
151 1000600488 Lý Anh Tuấn  8.0   8.0
152 1000600489 Nguyễn Thanh Tuấn  7.0   7.0
153 1000600491 Phạm Đình Anh Tuấn  7.0   7.0
154 1000600493 Võ Minh Tuấn  8.0   8.0
155 1000600484 Uông Tứ  9.0   9.0
156 1000600495 Mai Vũ Tường  6.0   6.0
157 1000600496 Phạm Thanh Tường  7.0   7.0
158 1000600503 Nguyễn Văn Vàng

159 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân  5.0   5.0
160 1000600502 Trần Thị Thúy Vân  6.0   6.0
161 1000600515 Trần Phúc Vinh  0.0   0.0
162 1000600518 Nguyễn Châu Thanh Vũ  8.0   8.0
163 1000600520 Trần Thịnh Vượng  6.0   6.0
164 1000600505 Trần Thị Thúy Vy

165 1000600524 Ngụy Ngọc Yến

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1


